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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
     TỈNH CÀ MAU                             
Bản án số: 97/2020/HSST 

Ngày 28- 5- 2020 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Bà Phạm Kim Cương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hà Trọng Tâm  

 ng Ngu  n Hoàng Kha 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngu  n    h Như   à Thư    T    n nhân  ân thành 

phố Cà M u  t nh Cà M u   

         - Đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: 

Ông Hồ Th nh S ng - Kiểm sát viên 

Trong các ngày 27, 28 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Cà Mau xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 102/2020/TLST-

HS ngày 27 tháng 4 năm 2020 theo Qu ết định đư  vụ  n r  xét xử số: 

301/2020/HSST - QĐXX ngà  08 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Dương Triều V (Dương Triều V)  sinh ngày 26/12/1999; tại Cà 

Mau; nơi đăng    nhân  hẩu thường trú và  hổ ở: khóm 7  phường 7  thành phố M  

t nh Cà M u; Quố  tị h: Việt N m;  ân tộ : Kinh; tôn gi o: không; nghề nghiệp: Sinh 

viên; trình độ họ  vấn: 12/12; con ông: Dương Th nh P (  n sống), và bà Trần Thị S 

(  n sống);  nh  hị em ruột: 02 người; vợ, con: chư   ó; tiền  n  tiền sự: không; nhân 

thân: cho đến ngà  thự  hiện hành vi phạm tội   hư   ó  n t  h h   bị xử phạt  xử    vi 

phạm hành chính.  ị   o bị  ấm đi  hỏi nơi  ư trú từ ngà  28/10/2019 đến n   (bị   o 

 ó mặt). 

- Bị hại: Anh Ngu  n Hoàng K, sinh năm: 2000. 

Đị   h : Khóm 7  phường 8, thành phố M, t nh Cà M u ( ó mặt) 

 Người  àm  hứng:  

1. Anh Ngu  n Trọng T  sinh năm 1999 

Đị   h :  hóm 1  phường 8  thành phố M, t nh Cà M u (  ó mặt) 

2. Anh Trương Minh T  sinh năm 1996  

Đị   h : Khóm 6  phường 1  thành phố M  t nh Cà M u (  ó mặt) 

3. Anh Trần Ch  T 

Đị   h : Khóm 4  phường 9  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 

4. Anh Hồ Đắ  Hoàng P  

Đị   h : Khóm 3  phường 6  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 

5. Chị Trương M i T 

Đị   h : Khóm 6  phường 1  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 

6. Anh Đinh Hoàng L  
Đị   h :  hóm 3  phường 6  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 
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7. Anh Ngô Hoàng T 

Đị   h : Khóm 4  phường 4  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 

8. Anh L  Nhật T 

Đị   h : Khóm 4  phường 6  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 

9. Chị Võ Yến N 

Đị   h : Khóm 3  phường 5  thành phố M  t nh Cà M u ( vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo     tài  iệu  ó trong hồ sơ vụ  n và  i n biến tại phiên t    nội  ung vụ  n 

đượ  tóm tắt như s u:  

Vào  hoảng 19 giờ ngà  28/8/2019 Đinh Hoàng L   ùng với Hồ Đắ  Hoàng P, 

Trương Minh T  Trương M i T  Trần Ch  T  Ngô Hoàng T  Võ Yến N  L  Nhật T  

Ngu  n Trọng T, Ngu  n Hoàng K  Dương Triều V và một số người  h    tổ  hứ  

nhậu mừng sinh nhật  ủ  L tại qu n N thuộ  phường 5  thành phố M. Cả nhóm nhậu 

đến  hoảng 22 giờ  ùng ngà  thì một số người về trướ     n L, P, Minh T, T, Chí T, 

T, N, Th, T  K và V tiếp tụ  đến qu n K r o e N thuộ   hóm 2  phường 7  thành phố 

M để h t K r o e  Khi đến qu n tất  ả vào ph ng số 201 h t và uống bi   Đến  hoảng 

23 giờ  ùng ngà  thì L kêu qu n t nh tiền  trong  ú  đ ng  hờ t nh tiền thì V rủ  ả 

nhóm vào b r Gossip  hơi  T  hông đi và nói “trong đó toàn  à  ân đại trà  hông hà” 

V nói  ại với T “bình thường ở ngoài nói vậ   à   i    vô đầu rồi”  T hỏi V “  i    vô 

đầu  à s o bạn” Lú  nà   V  ầm    uống bi  ( oại    thủ  tinh  ó qu    ầm) xông vào 

đ nh T thì đượ  bạn bè   n ngăn nhưng V  hông  ừng  ại mà tiếp tụ   ầm    xông vào 

đ nh T. Thấ  vậ   K vào   n ngăn V và T r  thì bị V  ùng    uống bi  đ nh vào vùng 

tr n bên tr i  ủ  K một   i gâ  thương t  h   ự  tứ  vì   n ngăn mà bị đ nh nên K 

 ùng t   đ nh  ại V  T thấ  V và K đ nh nh u (V  ầm       n K thì đ nh bằng t  ) 

nên T  ùng    uống bi  đ nh trúng vào đầu  ủ  V một   i gâ  thương t  h để giải vâ  

cho K và kêu K về  thì V  ũng  ùng    uống bi  đ nh  ại vào đầu  ủ  T một   i gâ  

thương t  h  V đ nh nh u với T và K  hoảng 03 phút thì đượ  mọi người   n ngăn  V 

r   ấ  xe  hạ  đi  Ch  T thấ  K bị thương nên  ùng xe mô tô  hở K ngồi giữ   P ngồi 

ph   s u ôm K đư  đến  ệnh viện để điều trị thương t  h  

  S u  hi đượ  bạn bè   n ngăn V  hông đến  ệnh viện điều trị vết thương mà 

điều  hiển xe mô tô biển số 69 1-071 76  hạ  về nhà ở  hóm 7  phường 7  thành phố 

M  ấ  01  â    o  ùng để  ắt tr i  â   ài  hoảng 30 m (  n   o bằng mũ màu đen  ài 

 hoảng 10 m   ưỡi   o bằng  im  oại màu trắng  ài  hoảng 20 m  mũi   o nhọn) bỏ 

vào  ốp xe  hạ  đến qu n   r o e tìm T và K đ nh trả thù  Khi qu    ại qu n   r o e 

thấ   ó Công  n đến nên V điều  hiển xe  hạ  về hướng Chi  ụ  thuế thành phố Cà 

M u   hi đến ngã tư Ngu  n Kim gặp bạn  ủ  V  à M i Quố  N điều  hiển xe  hở 

người tên “ ” ( hông rõ   i  ị h)  N thấ  đầu và mặt V  hả  nhiều m u nên hỏi “V bị 

gì vậ ”  V trả  ời “bị h i thằng  i  đ nh” rồi tiếp tụ  điều  hiển xe  hạ  đi  thấ  vậ  N 

 hạ  theo s u V xem V  ó  hu ện gì  Khi đến trướ  Ngân hàng Nông nghiệp và Ph t 

triển Nông thôn  thì V thấ  Ch  T  hở K ngồi giữ  P ngồi s u nên V  hạ  xe vượt  ên 

 úp đầu xe Ch  T  V xuống xe mở  ốp xe  ấ   â    o  thấ  V  ầm   o nên Ch  T  hụp 

t   V  ại và nói “bỏ đi  bỏ đi” thì bị V hất văng r   àm Ch  T bị đứt nhẹ ở ngón t    
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thấ  V  ầm hung  h  T và P sợ nên điều  hiển xe bỏ  hạ   K thấ  V  ầm hung  h  

 ũng bỏ  hạ  thì bị V đuổi theo  K  hạ  đượ   hoảng hơn 10 mét thì V đuổi  ịp  ùng 

t   phải  ầm   o đâm vào vùng  ưng  ủ  K 01 nhát, K té xuống đất  Sau  hi đâm K 

xong V qu   r   ấ  xe  hạ  về hướng phường 5  thành phố M  Khi đến bờ hồ Vân 

Thủ  V ném bỏ  â    o xuống hồ rồi đến  ệnh viện Quân Dân Y Cà M u  hâu vết 

thương  s u đó đến Kh  h sạn H thuộ   hóm 4  phường 6  thành phố M thuê phòng 

ngủ  Một  ú  s u N đến ngủ  ùng với V đến s ng hôm s u thì bị Công  n mời  àm 

việ   C n K s u  hi bị V đâm gâ  thương t  h đượ  người  ân đư  đến  ệnh viện đ  

 ho  Cà M u điều trị đến ngà  04/9/2019 thì xuất viện  
 

 Tại bệnh  n ngoại  ho  ngà  04/9/2019 và Giấ   hứng nhận thương t  h ngà  

12/9/2019 thể hiện tình trạng vào viện  ủ  Ngu  n Hoàng K như s u: 
 

 Vết thương vùng tr n –  hân mà  tr i đã đượ  băng bó; Vết thương vùng   nh 

t   tr i đã băng; vết thương vùng  ưng – v i phải    h thướ  01 x 04 m  hả  m u ướt 

bang; CT-S  nner  ồng ngự : Dập thù  trên phổ phải  tràn  h  màng phổi thù  trên 

phải  ượng  t  tràn  h  thành ngự  phải  Gã   ung sườn VII bên phải  
 

Tại bản  ết  uận gi m định ph p   về thương t  h số: 254/TgT ngà  04/10/2019 

 ủ  Trung tâm ph p   t nh Cà M u  ết  uận thương t  h  ủ  Ngu  n Hoàng K như 

sau:  

1  Dấu hiệu  h nh qu  gi m định: 

- 01 vết sẹo vùng tr n tr i     h thướ : 01 m x 0,2cm. Tỷ  ệ 0 5%  Do vật sắ  

hoặ  vật tà   ó  ạnh sắ  gâ  r ; 01 vết sẹo vùng tr n tr i     h thướ : 01 m x 0 2 m  

Tỷ  ệ 0 5%  Do vật sắ  hoặ  vật tà   ó  ạnh sắ  gâ  r ; 01 vết sẹo vùng tr n tr i    h 

đuôi mà  tr i 01 m     h thướ : 04cm x 0,2cm. Tỷ  ệ 03%  Do vật tà  hoặ  vật tà   ó 

 ạnh gâ  r ; 01 vết sẹo vùng  ung mà  – mi trên mắt tr i     h thướ : 03 m x 0 1 m  

Tỷ  ệ 01%  Do vật tà  hoặ  vật tà   ó  ạnh gâ  r ; 01 vết sẹo bờ ngoài xương bả v i 

phải     h thướ : 5 7 m x 0 5 m  Tỷ  ệ 6%  Do vật sắ  hoặ  vật sắ  nhọn gâ  r ; 01 

vết sẹo  ẫn  ưu  hoảng  iên sườn V đường n  h giữ  phải     h thướ : 02 m x 01 m  

Tỷ  ệ 02%; 02 vết sẹo 1/3 trên mặt ngoài   nh t   tr i     h thướ  1: 1 5 m x 0 3 m; 

   h thướ  2: 2 5 m x 0 3 m  Tỷ  ệ 03%  Do vật sắ  hoặ  vật sắ  nhọn gâ  r ; gãy 

 ung s u xương sườn VII bên tr i  Tỷ  ệ 03%  Do vật sắ  hoặ  vật sắ  nhọn gâ  r ; 

dập thù  trên phổi phải và tràn  h  thù  trên phổi phải  Hiện tại xẹp  ạng đường phân 

thù  VI phổi phải. Tỷ  ệ 16%  Do vật sắ  hoặ  vật sắ  nhọn gâ  r   
 

2  Tổng tỷ  ệ tổn thương  ơ thể  o thương t  h gâ  nên tại thời điểm gi m định 

t nh theo Thông tư số 20/2014/TT- YT ngà  12/6/2014   ủ   ộ trưởng  ộ Y tế  à: 

30,28%; làm tr n số: 30%  

3  Kết  uận  h  : Tổng tỷ  ệ tổn thương  ơ thể thương t  h vùng tr n và thương 

t  h vùng  ưng (  o gồm     thương t  h  ó  iên qu n)  à: 28 78%  Làm tr n số 29%  

Không t nh tỷ  ệ vết thương vùng   nh t   tr i  
 

 Tại Công văn số: 83/CV-TTPY ngày 19/11/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà 

Mau về việc “Giải thích kết luận giám định Nguyễn Hoàng K” như sau:  

- Theo qu  trình  h m trự  tiếp và  ết quả CT-S  nner ngự   ủ  Ngu  n Hoàng 

K  Trung tâm Ph p   t nh Cà M u đ nh  h nh như s u: 
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+ Mụ  6;  ết quả  ận  âm sàng: “Gã   ung s u xương sườn VII bên tr i” đ nh 

 h nh thành “Gã   ung s u xương sườn VII bên phải”  

+ Mụ  1  phần 4; Kết  uận: “Gã   ung s u xương sườn VII bên tr i” đ nh  h nh 

thành “Gã   ung s u xương sườn VII bên phải”  

Do qu  trình đ nh m   và  iểm tr  văn bản  ó sự nhầm  ẫn như trên   hông ảnh 

hưởng đến phần trăm tỷ  ệ tổn hại sứ   hỏe  

Tổng tỷ  ệ tổn thương  ơ thể thương t  h vùng tr n và thương t  h vùng  ưng 

(  o gồm     thương t  h  ó  iên qu n)  à 28 78%  àm tr n số 29% đã b o gồm 

thương t  h “01 vết sẹo  ẫn  ưu  hoảng  iên sườn V đường n  h giữ  phải     h thướ  

2cm x 1 m  Tỷ  ệ 2%”  Trừ đi thương t  h “01 vết sẹo  ẫn  ưu  hoảng  iên sườn V 

đường n  h giữ  phải     h thướ  2 m x 1 m  Tỷ  ệ 2%” tổng tỷ  ệ tổn thương  ơ thể 

  n  ại  à 27 23%  Làm tr n số: 27%  
 

 Tại Công văn số 17/CV-TTPY ngày 18/02/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà 

Mau về việc “Giải thích kết luận giám định Nguyễn Hoàng K” như sau: 
 

Tổng tỷ  ệ tổn thương  ơ thể tại thời điểm gi m định  à ( hông t nh thương t  h 

“01 vết sẹo  ẫn  ưu  hoảng  iên sườn V đường n  h giữ  bên phải     h thướ : 2 m x 

1 m  Tỷ  ệ 2%”)  à 28 77%   àm tr n số 29%  
 

 Tại Công văn số 20/CV-TTPY ngày 25/02/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà 

Mau về việc “Giải thích kết luận giám định Nguyễn Hoàng K” như sau:  
 

1  Tổng tỷ  ệ     thương t  h:  

 01 vết sẹo vùng tr n tr i     h thướ : 1 m x 0 2 m  Tỷ  ệ 0 5%;  01 vết sẹo 

vùng tr n tr i     h thướ : 1 m x 0 2 m  Tỷ  ệ 0 5%;  01 vết sẹo vùng tr n tr i    h 

đuôi mà  tr i 1 m     h thướ : 4 m x 0 2 m  Tỷ  ệ 3%; 01 vết sẹo vùng  ung mà  – 

mi trên mắt tr i     h thướ : 3 m x 0 1 m  Tỷ  ệ 1%; 02 vết sẹo 1/3 trên mặt ngoài 

  nh t   tr i     h thướ  1: 1 5 m x 0 3 m;    h thướ  2: 2 5 m x 0 3 m  Tỷ  ệ 3%  

Tại thời điểm gi m định  ó tỷ  ệ  à: 6%. 

Trung tâm Ph p   t nh Cà M u xin đ nh  h nh nội  ung Phần 1  Mụ  IV: Phần 

 ết  uận tại bản  ết  uận gi m định ph p   về thương t  h số 254/TgT ngà  04/10/2019 

 ủ  Ngu  n Hoàng K như s u: “02 vết sẹo 1/3 trên mặt ngoài   nh t   tr i     h thướ  

1: 1 5 m x 0 3 m;    h thướ  2: 2 5 m x 0 3 m  Tỷ  ệ 3%” đ nh  h nh thành “02 vết 

sẹo 1/3 trên mặt ngoài   nh t   tr i     h thướ  1: 1 5 m x 0 3 m;    h thướ  2: 2 5 m 

x 0 3 m  Tỷ  ệ 2%”  Nội  ung đ nh  h nh trên  hông gâ  ảnh hưởng đến tỷ  ệ tổn 

thương  ơ thể tại thời điểm gi m định  ủ  Ngu  n Hoàng K   o đ nh m   nhầm 2% 

thành 3%. 

2  Tổng tỷ  ệ     thương t  h:  
 

- 01 vết sẹo bờ ngoài xương bả v i phải     h thướ : 5 7 m x 0 5 m  Tỷ  ệ 6%; 

gãy cung s u xương sườn VII bên phải  Tỷ  ệ 3%; dập thù  trên phổi phải và tràn  h  

thù  trên phổi phải  Hiện tại xẹp  ạng đường phân thù  VI phổi phải  Tỷ  ệ 16%   

Tại thời điểm gi m định  ó tỷ  ệ  à: 23%. 

Qu  trình điều tr  Dương Triều V thừ  nhận toàn bộ hành vi phạm tội   

Về tr  h nhiệm  ân sự: Gi  đình Dương Triều V đã  hắ  phụ   ho  nh Ngu  n 

Hoàng K  hi ph  điều trị  à số tiền 60.000.000 đồng  Hiện K  hông  êu  ầu gì thêm về 

tr  h nhiệm  ân sự  
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Đối với phần thiệt hại tài sản trong  ú  đ nh nh u ở ph ng K r o e  Qu  trình 

điều tr  ph   Dương Triều V đã bồi thường thiệt hại  ho  nh Ngu  n Phương L  hủ 

qu n số tiền 20 000 000 đồng  nên  nh L  hông  ó  êu  ầu gì thêm  

 Tại bản   o trạng số 108/CT-VKS ngày 27 tháng 4 năm 2020  ủ  Viện  iểm 

sát nhân  ân thành phố Cà M u đã tru  tố bị   o Dương Triều V phạm tội “Cố   gâ  

thương t  h” theo điểm đ  hoản 2 Điều 134  ủ   ộ  uật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát bảo vệ toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố đối với bị 

cáo và đề nghị Hội đồng xét xử  p  ụng điểm đ  hoản 2 Điều 134  ộ  uật hình sự ( ẫn 

 hiếu điểm   i  hoản 1 Điều 134  ộ  uật hình sự) và điểm b,s  hoản 1 Điều 51,  hoản 

2 Điều 51, điểm e   hoản 1 Điều 52  ộ  uật hình sự  Tu ên bố bị   o Dương Triều V 

phạm tội “Cố   gâ  thương t ch”, đề nghị xử phạt bị   o Dương Triều V từ 02 năm 

đến 03 năm tù   

Về tr  h nhiệm  ân sự: Hiện bị hại  hông  êu  ầu gì thêm về tr  h nhiệm  ân 

sự đối với bị   o; về vật  hứng: 01  â    o bị   o gâ  thương t  h  ho bị hại  bị   o đã 

ném bỏ  hông thu hồi đượ  nên  hông xem xét  

Bị   o thừ  nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên  ơ sở nội  ung vụ  n   ăn  ứ vào     tài  iệu trong hồ sơ vụ  n đã đượ  

tr nh tụng tại phiên t    Hội đồng xét xử nhận định như s u:  

[1] Về hành vi  qu ết định tố tụng  ủ  Cơ qu n Cảnh s t điều tr  Công  n thành 

phố Cà M u  Điều tr  viên  Viện  iểm s t nhân  ân thành phố Cà M u  Kiểm s t viên 

trong qu  trình điều tr   tru  tố đã thự  hiện đúng thẩm qu ền  trình tự  thủ tụ  qu  

định  ủ   ộ  uật tố tụng Hình sự  Qu  trình điều tr   bị   o và bị hại  hông  ó    iến 

hoặ   hiếu nại hành vi  qu ết định  ủ  Cơ qu n tiến hành tố tụng  người tiến hành tố 

tụng  Do đó  hành vi và qu ết định tố tụng  ủ  Cơ qu n  người tiến hành tố tụng đều 

hợp ph p   

Về thủ tụ  tố tung: Đối với những người  àm  hứng Đinh Hoàng L  Hồ Đắ  

Hoàng P, Trương M i T  Trần Ch  Th  Ngô Hoàng T  Võ Yến N, L  Nhật T đã đượ  

Tòa án triệu tập hợp  ệ  nhưng tại phiên t   vắng mặt  hông     o  Hội đồng xét xử xét 

thấ   trong quá trình điều tr  những người  àm  hứng nói trên đã  ó  ời  h i  ụ thể nên 

việ  vắng mặt  ủ  những người  àm  hứng  hông gâ  trở ngại xét xử nên Hội đồng 

xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ  n theo qu  định tại Điều 293  ộ  uật tố tụng hình sự  

 [2] Tại phiên t   bị  áo thừ  nhận hành vi phạm tội   ời  h i nhận  ủ  bị   o 

phù hợp với  ời  h i  ủ  bị hại và  ời  h i  ủ  những nhân  hứng  ó mặt tại hiện 

trường  trên  ơ sở giấ   hứng nhận thương t  h  và bản  ết  uận gi m định ph p   về 

thương t  h, biên bản hiện trường và     tài  iệu  h    ó tại hồ sơ vụ  n từ đó đủ  ơ sở 

 ết  uận: Khoảng 23 giờ ngà  28/8/2019 tại qu n   r o e N thuộ   hóm 2  phường 7  

thành phố M   h  vì bị hại Ngu  n Hoàng K vào   n ngăn  hông  ho V và Ngu  n 

Trọng T đ nh nh u  V đã  ùng    thủ  tinh đ nh vào tr n bên tr i  ủ  bị hại K 01 cái 

gâ  thương t  h  K bự  tứ  nên  ùng t   đ nh  ại V  tiếp theo V đ nh nh u với T và K 

 hoảng 03 phút thì đượ  mọi người   n ngăn  V  hông  ừng  ại mà tiếp tụ   hạ  về 
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nhà  ấ    o bằng  im  oại (  n   o mũ màu đen  ài  hoảng 10 m   ưỡi   o bằng  im 

 oại màu trắng  ài  hoảng 20 m  mũi   o nhọn) qu    ại tìm K và T trả thù  Khi qu   

 ại qu n   r o e  hông thấ  T và K mà thấ   ó Công  n đến nên V qu   đầu xe  hạ  

về hướng Chi  ụ  thuế thành phố Cà M u   hi đến đoạn đường trướ  Ngân hàng Nông 

nghiệp và Ph t triển Nông thôn Việt Nam  hi nh nh t nh Cà M u V thấ  Trần Ch  T 

và Hồ Đắ  Hoàng P  hở K đi bệnh viện  V  hặn đầu xe T  V mở  ốp xe  ấ    o  K 

thấ  V  ó   o thì bỏ  hạ  nhưng V đuổi theo  ùng t   phải  ầm   o đâm vào  ưng  ủ  

K 01 nhát làm K ngã xuống đất rồi V  ên xe  hạ  đi. Tổng tỷ  ệ tổn thương  ơ thể  ủ  

Ngu  n Hoàng K là 29%. ( hông t nh thương t  h 01 vết sẹo  ẫn  ưu  hoảng  iên sườn 

V đường n  h giữ  phải     h thướ  2 m x 1 m  Tỷ  ệ 02%) 

 [2] Khi thự  hiện hành vi phạm tội  bị   o  ó đủ năng  ự   hịu tr  h nhiệm hình 

sự  bị   o biết rõ  ùng    thủ  tinh và dao bằng  im  oại (  n   o mũ màu đen  ài 

 hoảng 10 m   ưỡi   o bằng  im  oại màu trắng  ài  hoảng 20 m  mũi   o nhọn)  à 

hung  h  ngu  hiểm  ó thể gâ  tổn thương  ho  ơ thể người  h   nhưng ch  vì mâu 

thuẫn nhỏ nhặt với T trong qu  trình hát karaoke mà bị   o đã  ùng hung  h  đ nh và 

đâm bị hại K  à người   n ngăn bị   o vào T đ nh nh u  gâ  thương t  h cho K với   i 

 ố   trự  tiếp  Do đó, hành vi  ủ  Dương Triều V đã phạm vào tội “Cố   gâ  thương 

tích theo điểm đ  hoản 2 Điều 134  ộ  uật hình sự với tình tiết định  hung tăng nặng 

“ ùng hung  h  ngu  hiểm” và “ ó t nh  hất  ôn đồ”  ẫn  hiếu theo qu  định tại điểm 

   i   hoản 1 Điều 134  ộ  uật hình sự đúng như Viện  iểm s t đã tru  tố   

 [3] Xét t nh  hất mứ  độ hành vi phạm tội: Hành vi  ủ  bị   o gâ  r   à ngu  

hiểm  ho xã hội  đã trự  tiếp xâm phạm đến sứ   hỏe  ủ  bị hại và gâ  mất  n ninh 

trật tự xã hội tại đị  bàn thành phố Cà Mau, và gâ  r   ư  uận  hông tốt ở đị  phương, 

gâ  tâm     o sợ trong quần  húng nhân  ân nên  ần xử    nghiêm để đảm bảo t nh răn 

đe và ph ng ngừ   hung trong xã hội   

[4] Xét tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ tr  h nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

    bị cáo. 

Về tình tiết tăng nặng tr  h nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử xét thấ   giữ  bị hại 

và bị   o  hông  ó mâu thuẫn gì với nh u nhưng trong  ú  bị hại   n ngăn bị   o và 

T n đ nh nh u mà h i bên xã  r  đ nh nh u  s u đó bị   o bỏ r  về, bị hại đượ  bạn bè 

 hở đi bệnh viện  Khi về đến nhà  bị   o  ấ    o qu    ại tìm bị hại  bị   o  hặn đầu xe 

bị hại  mặ   ù đượ  bạn bè   n ngăn  bị hại bỏ  hạ  bị   o vẫn đuổi theo gâ  thương 

t  h  ho bị hại nên hành vi  ủ  bị   o thuộ  trường hợp “Cố t nh thự  hiện tội phạm 

đến  ùng”  à tình tiết tăng nặng tr  h nhiệm hình sự theo qu  định tại điểm e  hoản 1 

Điều 52  ộ  uật hình sự  

Tu  nhiên  Hội đồng xét xử  ũng xem xét đến     tình tiết giảm nhẹ mà bị   o 

đượ  hưởng: Xét về nhân thân bản thân bị   o đ ng  à sinh viên   ó nhân thân tốt  

 hư  tiền  n  tiền sự; qu  trình điều tr  và tại phiên t   bị   o thành  hẩn  h i b o  ăn 

năn hối  ải; bị   o đã t   động đến gi  đình để gi  đình bồi thường xong toàn bộ thiệt 

hại  ho bị hại.  ị hại  ó đơn xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị   o đượ  qu  định tại điểm 

b  s  hoản 1   hoản 2 Điều 51  ộ  uật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt  ho bị 

cáo. Tu  nhiên   ù  ó giảm nhẹ nhưng  ũng  ần thiết phải    h    bị   o r   hỏi đời 
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sống xã hội một thời gi n đủ để bị   o đượ  gi o  ụ    ải sử   ổi  ầm trở thành người 

công dân có ích cho gia đình và xã hội  

Vì vậ   bị   o bị Viện  iểm s t đề nghị xử phạt từ 02 năm đến 03 năm tù  à phù 

hợp với qu  định  ủ  ph p  uật  phù hợp với t nh  hất ngu  hiểm  ủ  hành vi phạm 

tội  phù hợp với nhân thân  tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ  ủ  bị   o nên đượ   hấp 

nhận   

 [5] Về tr  h nhiệm  ân sự  bị hại  nh Ngu  n Hoàng K đã nhận bồi thường 

xong từ gi  đình bị   o tổng số tiền  à 60 000 000 đồng  Hiện bị hại  hông  êu  ầu gì 

về tr  h nhiệm  ân sự đối với bị   o  nên Hội đồng xét xử  hông đề  ập xem xét   

Đối với phần thiệt hại tài sản trong  ú  đ nh nh u ở ph ng K r o e  Qu  trình 

điều tr  ph   Dương Triều V đã bồi thường thiệt hại  ho  nh Ngu  n Phương L  hủ 

qu n số tiền 20 000 000 đồng  nên  nh L  hông  ó  êu  ầu gì về  ân sự nên Hội đồng 

xét xử  ũng  hông đề  ập xem xét  

[6] Về vật  hứng: Đối với  â    o  à hung  h  gâ   n bị   o đã ném bỏ  ơ qu n 

điều tr   hông thu hồi đượ  nên  hông đặt r  xem xét    

[7] Đối với thương tích ở đầu, ngực, tay phải của bị   o Dương Triều V và 

thương t  h ở vùng đầu  ủ  Ngu  n Trọng T  Qu  trình điều tr  V và T  hông  êu  ầu 

gi m định tỷ  ệ thương tật và  hông  êu  ầu xử    hình sự nên Cơ qu n điều tr   hông 

xử     à phù hợp   
 

Đối với M i Quố  N  hở người tên    hạ  theo V nhưng N không biết V đi 

đ nh nh u  giữ  V và N  ũng  hông  ó rủ rê  bàn bạ  với nh u nên  hông đề  ập xử    

N  à phù hợp  

[8] Về  n ph :  ị   o phải  hịu  n ph  hình sự sơ thẩm theo qu  định  

Vì      ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ vào điểm đ  hoản 2 Điều 134; điểm b, s  hoản 1   hoản 2 Điều 51  điểm 

e  hoản 1 Điều 52  ộ  uật hình sự; Nghị qu ết số 326/2016/U TVQH14 ngà  

30/12/2016  ủ  Ủ  b n thường vụ Quố  Hội về mứ  thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản 

   và sử  ụng  n ph  và  ệ ph  T    n  

Tu ên bố bị   o Dương Triều V phạm tội “Cố   gâ  thương t  h”  

Xử phạt bị   o Dương Triều V 02 (hai) năm tù  Thời hạn  hấp hành hình phạt tù 

t nh  ể từ ngà  bị   o vào trại  hấp hành  n  

 Án ph : Án ph  hình sự sơ thẩm  bị   o phải nộp số tiền  à 200 000 đồng ( hư  

nộp)  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

 



 

 

 

 

8 

 ị   o  bị hại  ó qu ền  h ng   o bản  n trong hạn 15 ngà   ể từ ngà  tu ên 

án.  
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                         

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

                                  ( Đã Ký) 

  

 

 

 

                                                Phạm Kim Cƣơng       
 

 

 

 

 

 

      

Nơi nhận:   

- TAND t nh Cà M u;                                                                

- VKSND t nh Cà M u;  

VKSND TP Cà Mau; 

-  ị   o  bị hại; 

- Cơ qu n điều tr  CATPCM; 

- Cơ qu n THA hình sự   

THA  ân sự  TP Cà M u;   

-  Lưu hồ sơ  AV  VT  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Kim Cƣơng 
    


